
                          SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI                                                                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BÙ ĐĂNG                                                                                                                                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 Số:            /DS-TTYT                                                                                                                          Bù Đăng, ngày 23 tháng 01 năm 2025
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BÙ ĐĂNG
2. Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt- thôn Đức Thiện- xã Bù Đăng - tỉnh Đồng Nai
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng từ 7h đến 11h30, chiều 13h30 đến 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6; Tham gia khám T7,CN và trực theo phân công của Lãnh đạo
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Danh sách điều chỉnh thông tin

* Danh sách điều chỉnh thông tin:

STT Họ và tên
Số giấy phép
hành nghề/số

CCHN cũ

Số giấy phép
hành nghề/số
CCHN điều

chỉnh

Phạm vi hành nghề
cũ

Phạm vi hành
nghề điều chỉnh

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa
bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 Lương Thị Hiền 002948/BP-
CCHN

001806/ĐNAI-
GPHN ngày
02/12/2025  

Thực hiện theo QĐ
41/2005/QĐ-BNV Điều dưỡng

Toàn thời gian
Sáng từ 7h đến 11h30-  chiều

13h30 đến 17h00, từ thứ 2
đến thứ 6; Tham gia khám
T7,CN và trực theo phân

công của Lãnh đạo

Điều dưỡng Trạm Y tế xã
Bom Bo

2 Hoàng Thị Lý 002943/BP-
CCHN

001805/ĐNAI-
GPHN ngày
02/12/2025

Thực hiện theo QĐ
41/2005/QĐ-BNV Điều dưỡng

Toàn thời gian
Sáng từ 7h đến 11h30-  chiều

13h30 đến 17h00, từ thứ 2
đến thứ 6; Tham gia khám
T7,CN và trực theo phân

công của Lãnh đạo

Điều dưỡng Trạm Y tế xã
Bom Bo

3 Bùi Thị Trang 0002828/BP-
CCHN

001812/ĐNAI-
GPHN ngày
02/12/2025

Thực hiện theo QĐ
41/2005/QĐ-BNV Điều dưỡng

Toàn thời gian
Sáng từ 7h đến 11h30-  chiều

13h30 đến 17h00, từ thứ 2
đến thứ 6; Tham gia khám
T7,CN và trực theo phân

công của Lãnh đạo

Điều dưỡng

Trạm Y tế xã
Đak Nhau -

Điểm Trạm Y tế
Đường 10

4 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 002938/BP-
CCHN

001871/ĐNAI-
GPHN ngày
16/12/2025

Thực hiện theo QĐ
41/2005/QĐ-BNV Điều dưỡng

Toàn thời gian
Sáng từ 7h đến 11h30-  chiều

13h30 đến 17h00, từ thứ 2
đến thứ 6; Tham gia khám
T7,CN và trực theo phân

công của Lãnh đạo

Điều dưỡng Trạm Y tế xã
Phước Sơn

5 Vũ Thị Hạnh 001045/BP-
CCHN

001807/ĐNAI-
GPHN ngày
02/12/2025

Thực hiện theo QĐ
41/2005/QĐ-BNV Điều dưỡng

Toàn thời gian
Sáng từ 7h đến 11h30-  chiều

13h30 đến 17h00, từ thứ 2
đến thứ 6; Tham gia khám
T7,CN và trực theo phân

công của Lãnh đạo

Điều dưỡng

Khoa Nội -
Truyền nhiễm,
TTYT khu vực

Bù Đăng

6 Huỳnh Thị Minh
Phượng

001140/BP-
CCHN

001808/ĐNAI-
GPHN ngày
02/12/2025

Thực hiện theo QĐ
41/2005/QĐ-BNV Điều dưỡng

Toàn thời gian
Sáng từ 7h đến 11h30-  chiều

13h30 đến 17h00, từ thứ 2
đến thứ 6; Tham gia khám
T7,CN và trực theo phân

công của Lãnh đạo

Điều dưỡng

Khoa Nội -
Truyền nhiễm,
TTYT khu vực

Bù Đăng

7 Nguyễn Lê Kim Cúc 001142/BP-
CCHN

001870/ĐNAI-
GPHN ngày
16/12/2025

Thực hiện theo QĐ
41/2005/QĐ-BNV Điều dưỡng

Toàn thời gian
Sáng từ 7h đến 11h30-  chiều

13h30 đến 17h00, từ thứ 2
đến thứ 6; Tham gia khám
T7,CN và trực theo phân

công của Lãnh đạo

Điều dưỡng

Khoa Nội -
Truyền nhiễm,
TTYT khu vực

Bù Đăng

8 Phạm Thị Quý 001037/BP-
CCHN

001809/ĐNAI-
GPHN ngày
02/12/2025

Thực hiện theo QĐ
41/2005/QĐ-BNV Điều dưỡng

Toàn thời gian
Sáng từ 7h đến 11h30-  chiều

13h30 đến 17h00, từ thứ 2
đến thứ 6; Tham gia khám
T7,CN và trực theo phân

công của Lãnh đạo

Điều dưỡng

Khoa Nội -
Truyền nhiễm,
TTYT khu vực

Bù Đăng

* Danh sách điều chỉnh thông tin:

STT Họ và tên
Số giấy phép
hành nghề/số

CCHN cũ

Số giấy phép
hành nghề/số
CCHN điều

chỉnh

Phạm vi hành nghề
cũ

Phạm vi hành
nghề điều chỉnh

Thời gian đăng ký hành
nghề tại cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
cũ

Vị trí chuyên môn
điều chỉnh

Thời gian đăng
ký hành nghề
tại cơ sở khám

bệnh, chữa
bệnh khác (nếu

có)

Ghi chú

1 Đào Văn Tráng 003418/BP-
CCHN

003418/BP-
CCHN; 197/QĐ-

TTYT ngày
23/12/2025

Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa

Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa; Siêu
âm tổng quát; Siêu
âm sản phụ khoa

Toàn thời gian
Sáng từ 7h đến 11h30-  chiều

13h30 đến 17h00, từ thứ 2
đến thứ 6; Tham gia khám
T7,CN và trực theo phân

công của Lãnh đạo

Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh đa khoa

- Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh đa khoa;
- Bác sỹ thực hiện kỹ
thuật siêu âm tổng
quát, siêu âm sản phụ
khoa

Trạm Y
tế xã

Bom Bo

2 Nguyễn Xuân Phước

000302/BP-
CCHN; 171/QĐ-

TTYT ngày
23/6/2025

000302/BP-
CCHN; 171/QĐ-

TTYT ngày
23/6/2025;

196/QĐ-TTYT
ngày 23/12/2025

Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa; Siêu

âm tổng quát

Khám bệnh, chữa
bệnh đa khoa; Siêu

âm tổng quát;
Thực hiện kỹ thuật

điện tâm đồ
thường quy, đọc
và nhận định kết

quả điện tâm đồ cơ
bản

Toàn thời gian
Sáng từ 7h đến 11h30-  chiều

13h30 đến 17h00, từ thứ 2
đến thứ 6; Tham gia khám
T7,CN và trực theo phân

công của Lãnh đạo

- Bác sĩ khám bệnh,
chữa bệnh đa khoa

- Thực hiện kỹ thuật:
siêu âm tổng quát

- Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh đa khoa
- Bác sỹ thực hiện kỹ
thuật siêu âm tổng
quát
- Bác sỹ thực hiện kỹ
thuật điện tâm đồ
thường quy, đọc và
nhận định kết quả
điện tâm đồ cơ bản

Trạm Y
tế xã

Bom Bo -
Điểm

Trạm Y
tế Bình
Minh

3 Hoàng Thùy Dung 4729/BP-
CCHN

4729/BP-CCHN;
01/QĐ-TTYT

ngày 06/01/2025 

Khám chữa bệnh đa
khoa

Khám chữa bệnh
đa khoa; Siêu âm

tổng quát

Toàn thời gian
Sáng từ 7h đến 11h30-  chiều

13h30 đến 17h00, từ thứ 2
đến thứ 6; Tham gia khám
T7,CN và trực theo phân

công của Lãnh đạo

Bác sỹ đa khoa

- Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh đa khoa
- Bác sỹ thực hiện kỹ
thuật siêu âm tổng
quát

Khoa
KSBT-
ANTP,
TTYT

khu vực
Bù Đăng

4 Trần Văn Dũng 000532/BP-
GPHN

000532/BP-
GPHN; 144/QĐ-

TTYT ngày
14/11/2025

Y khoa Y khoa; Siêu âm
tổng quát

Toàn thời gian
Sáng từ 7h đến 11h30-  chiều

13h30 đến 17h00, từ thứ 2
đến thứ 6; Tham gia khám
T7,CN và trực theo phân

công của Lãnh đạo

Bác sỹ Y khoa

- Bác sỹ Y khoa
- Bác sỹ thực hiện kỹ
thuật siêu âm tổng
quát

Khoa
Khám
bệnh,
TTYT

khu vực
Bù Đăng

5 Dương Thị Hương 003025/BP-
CCHN

001763/ĐNAI-
GPHN ngày
26/11/2025

Thực hiện theo TT
12/2011/TT-BYT Điều dưỡng

Toàn thời gian
Sáng từ 7h đến 11h30-  chiều

13h30 đến 17h00, từ thứ 2
đến thứ 6; Tham gia khám
T7,CN và trực theo phân

công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH Điều dưỡng
Trạm Y

tế xã Đak
Nhau

6 Nguyễn Thị Hoài Linh 002970/BP-
CCHN

001757/ĐNAI-
GPHN ngày
21/11/2025

Thực hiện theo TT
12/2011/TT-BYT Điều dưỡng

Toàn thời gian
Sáng từ 7h đến 11h30-  chiều

13h30 đến 17h00, từ thứ 2
đến thứ 6; Tham gia khám
T7,CN và trực theo phân

công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH Điều dưỡng
Trạm Y

tế xã Đak
Nhau

7 Lê Thị Loan 003028/BP-
CCHN

001754/ĐNAI-
GPHN ngày
13/11/2025 

Thực hiện theo TT
12/2011/TT-BYT Điều dưỡng

Toàn thời gian
Sáng từ 7h đến 11h30-  chiều

13h30 đến 17h00, từ thứ 2
đến thứ 6; Tham gia khám
T7,CN và trực theo phân

công của Lãnh đạo

Hộ sinh TH Điều dưỡng
Trạm Y

tế xã
Bom Bo

* Danh sách điều chỉnh thông tin:

STT Họ và tên
Số giấy phép
hành nghề/số

CCHN

Phạm vi hành
nghề cũ

Phạm vi hành nghề
điều chỉnh

Thời gian đăng
ký hành nghề tại
cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh

Vị trí chuyên môn cũ Vị trí chuyên môn
điều chỉnh

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa
bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 Bùi Công Quyền

000139/BP-
CCHN; 29/QĐ-

TTYT ngày
23/7/2025

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa

Nội TH

Khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa
Nội TH; Siêu âm

tổng quát

Toàn thời gian
Sáng từ 7h đến
11h30-  chiều

13h30 đến 17h00,
từ thứ 2 đến thứ 6;

Tham gia khám
T7,CN và trực
theo phân công
của Lãnh đạo

- Phụ trách chuyên môn TYT
xã Bom Bo
- Bác sỹ khám bệnh, chữa
bệnh chuyên khoa Nội TH

- Phụ trách chuyên
môn TYT xã Bom
Bo
- Bác sỹ khám bệnh,
chữa bệnh chuyên
khoa Nội TH
- Bác sỹ thực hiện kỹ
thuật siêu âm tổng
quát

Trạm Y tế xã
Bom Bo

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thanh
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